KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?
Thực hiện 4 tuần từ ngày 16/03/2026 đến ngày 10/04/2026
I. Mục tiêu
1. Lĩnh vực phát triển thể chất:
MT2. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
- Chạy đổi hướng
MT4. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
- Bật xa bằng 2 chân khoảng 13- 15cm

MT6. Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện “múa khéo”
- Xếp tàu hỏa
 2. Lĩnh vực phát triển nhận thức:
MT21. Trẻ nói được tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của PTGT gần gũi
- Nhân biết tàu thủy, thuyền buồm

- Nhận biết máy bay

MT24. Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc  lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ / vàng / xanh theo yêu cầu.

MT25. Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước (to/nhỏ), hình (tròn,vuông), số lượng (một-nhiều) theo yêu cầu.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

MT28. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
- Truyện ai quan trọng hơn; xe lu và xe ca
MT30. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
- Thơ: Đi chơi phố; gấu qua cầu
MT31. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5- 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, thẩm mĩ, kĩ năng xã hội:

MT37. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói

MT38. Trẻ hiểu được những cảm xúc của con người được thể hiện bằng các từ: Vui, buồn, sợ hãi...

MT42. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...)

MT45. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
- VĐTN: Em tập lái ô tô, chiếc thuyền nan
MT46. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
- Tô màu: ô tô, chiếc mũ bảo hiểm

- Dán hình thuyền buồm

II. Yêu cầu, chuẩn bị

1. Yêu cầu

- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt: Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 
- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng/bụng, bật. 

- Trẻ biết thực hiện vận động: Bật xa bằng 2 chân khoảng 13- 15cm. Trẻ biết tập những động tác cùng cô, biết chơi trò chơi.
- Trẻ nhận biết được kĩ năng phòng tránh 1 số vật nguy hiểm
- Trẻ biết được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng của tín hiệu đèn giao thông đường bộ như: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, ...

- Trẻ biết tên bài hát, hát kết hợp với vận động theo nhạc và đúng nhạc bài hát: “Em tập lái ô tô”, em đi qua ngã tư đường phố, đoàn tàu nhỏ xíu, em đi chơi chơi thuyền, anh phi công ơi, chiếc thuyền nan...
- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ và đọc trọn vẹn bài thơ “Đi chơi phố”, “Gấu qua cầu”.
- Trẻ thích chơi với đất nặn và nặn một số sản phẩm. Biết các thao tác chia đất, làm mềm đất, xoay tròn, ấn dẹt tạo thành bánh xe thông qua các hoạt động học và các họa động trong ngày.

- Trẻ biết số lượng một và nhiều thông qua các hoạt động trong ngày

- Trẻ nhận biết  màu xanh- màu đỏ, vàng thông qua các hoạt động trong ngày

- Trẻ biết cách cầm bút vẽ các đường nét, tô màu thông qua các hoạt động trong ngày

- Trẻ biết xếp sát cạnh, xếp chồng thông qua các hoạt động trong ngày
- Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động

- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ. Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn. 

- Trẻ biết xem tranh, lật giở tranh, gọi tên hình ảnh trong tranh

- Hình thành cho trẻ ý thức chấp hành luật lệ giao thông
- Trẻ nhớ tên câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện “Ai quan trọng hơn”, “Xe lu và xe ca”, trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ có thể tô màu chiếc mũ bảo hiểm, Dán hình thuyền buồm, tô màu ô tô.
- Trẻ thích chơi xâu vòng, rèn thao tác xâu vòng, xâu hoa theo màu sắc...

- Trẻ biết dùng các khối gỗ hình vuông để tạo thành tàu hoả
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học

- Trang trí lớp theo chủ đề: “Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện gì”.

b. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh thơ và video câu chuyện cho trẻ xem. .

- Nhạc bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu, em đi chơi thuyền, anh phi công ơi, bạn ơi có biết, ...”
- Một số hình ảnh về các loại PTGT

- Mũ bảo hiểm

- Màu nước, khăn ướt lau tay. Giấy màu

- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...

- 1 tranh mẫu của cô đã tô màu, 1 tranh của cô chưa tô màu. Vở tạo hình của trẻ quả táo chưa tô màu, bút sáp màu đủ cho số trẻ.

- Bóng, búp bê cho trẻ  hoạt động
- Sắc xô, trống, phách đủ cho trẻ hoạt động.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu.
 - Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...
- Vở tạo hình của trẻ, bút sáp màu đủ cho số trẻ.
III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Hoạt động
	Tuần 1

Từ ngày 16/03 -20/3/2026
	Tuần 2

Từ ngày 

 23/03- 27/03/2026
	Tuần 3

Từ ngày

30/3-03/4/2026
	Tuần 4

Từ ngày

06/04- 10/04/2026

	

	Chủ đề
	Bé đi du lịch bằng PTGT đường bộ
	Bé đi du lịch bằng PTGT đường sắt
	Bé đi du lịch bằng PTGT đường thuỷ
	Bé đi du lịch bằng PTGT đường hàng không
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Trước khi đón trẻ: 

+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học

+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ

- Trong khi đón trẻ: 

+ Đón trẻ vào lớp

+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ điểm đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ về bé và các bạn (Tên tuổi, giới tính, sở thích).

- Trò chuyện về những thứ bé biết và lớp học của bé (Địa điểm lớp, tên cô giáo, các bạn, 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp...).

+ Cho trẻ vào các góc chơi, chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về bé và các bạn

+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn

- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo

	TD sáng
	Tập với vòng

* Yêu cầu:

 Trẻ biết tập các động tác cùng cô.

* Chuẩn bị:

- Đĩa CD bài Lái ô tô. Vòng thể dục đủ cho cô và trẻ.

* Tiến hành:

- HĐ1: Khởi động.

 Cô và trẻ cùng trò chuyện về phương tiện giao thông đường bộ. Cô tặng cho mỗi trẻ một cái vòng rồi cho trẻ cầm vòng bằng hai tay đi theo nhạc bài hát “Lái ô tô” sau đó trẻ đứng thành vòng tròn.

- HĐ2: Trọng động( Tập với vòng)
 Cô hướng dẫn trẻ tập cùng cô:

+ ĐT1 hô hấp: Trẻ hít vào thở ra (3 lần 4 nhịp)

+ ĐT2 tay: Đưa vòng lên cao và hạ xuống. Cô nói “Lên xe” giơ vòng lên cao, “Xuống xe” cầm vòng hạ xuống (3 lần 4 nhịp)

+ ĐT3 bụng- lườn: Đưa vòng về 2 bên. Cô nói “Xe sang trái” trẻ cầm vòng bằng hai tay đưa về phía trước và quay người sang trái, Cô nói “Xe sang phải” trẻ cầm vòng bằng hai tay đưa về phía trước và quay người sang phải (3 lần 4 nhịp)

+ ĐT4 chân: Đưa vòng để xuống đất. Cô nói “Xe chạy cẩn thận đường gồ ghề nhé” trẻ ngồi xổm và đứng lên (3 lượt 4 nhịp)

 Cô Chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần tập. Hỏi trẻ tên bài tập.

* HĐ3: Hồi tĩnh (Kết thúc): Cho trẻ cất vòng rồi hát “Lái ô tô” 1- 2 lần rồi chuyển sang hoạt động khác.

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC
Thể dục:
VĐCB: Bật xa bằng 2 chân.  khoảng 13- 15cm
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	LVPTTC

HĐVĐV: Xếp tàu hoả
	LVPTTC

Thể dục: 

VĐCB: Chạy đổi hướng

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	LVPTTC

DDSK: 
Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh 1 số nơi nguy hiểm
	

	
	Thứ 3
	LVPTNT

Nhận biết: Tín hiệu đèn giao thông.
	LVPTNT

Toán: 

Xác định vị trí trước sau so với bản thân trẻ. (Thực hiện sách bé LQVT  trang 11)
	LVPTNT

Nhận biết: Tàu thuỷ, thuyền buồm
	LVPTNT

Nhận biết: Máy bay.HĐ chiều: Thực hiện sách bé LQVT  trang 12
	

	
	Thứ 4
	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc:
VĐMH: Lái ô tô
NH: Đi xe đạp 
	LVPTTCKNXH-TM
Âm nhạc:
NH: Bạn ơi có biết
TCÂN: Ai giỏi nhất
	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc: 

NH: Em đi chơi thuyền
VĐTN: Chiếc thuyền nan 
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: 
NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Sợi dây kỳ diệu
	

	
	Thứ 5
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Tô màu ô tô(Thực hiện sách tạo hình trang 20)
	LVPTTCKNXH-TM
Tạo hình: Tô màu chiếc mũ bảo hiểm(Thực hiện sách tạo hình trang 21)
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Dán hình thuyền buồm


	LVPTTCKNXH-TM

KNS: Kỹ năng đội mũ bảo hiểm
	

	
	Thứ 6
	LVPTNN

Thơ: Đi chơi phố
	LVPTNN

Truyện: Tàu thuỷ tí hon
	LVPTNN

Thơ: Gấu qua cầu
	LVPTNN

Truyện: Xe lu và xe ca
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCCĐ: Quan sát cây phải bỏng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, các góc chơi trải nghiệm 
	- QSCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng, bóng,…
	- QSCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Bánh xe quay

- Chơi tự do: Chơi với cát, đá, lá cây, ĐCNT
	- QSCCĐ: Quan sát cây đại
- TCVĐ: Máy bay

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, …


	

	
	Thứ 3
	- QSCCĐ:  Quan sát cây si
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, lá cây,...
	- QSCCĐ: Cây cau cảnh
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài sân, lá cây, vòng.
	- QSCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Taxi

-  Chơi tự do: Chơi với cầu trượt liên hoàn, lá cây, các góc trải nghiệm
	- QSCCĐ: Quan sát cây hoa lan ý
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây,…
	

	
	Thứ 4
	- QSCCĐ:  Quan sát xe máy
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do:  lá cây, các góc chơi trải nghiệm trên sân trường 
	- QSCCĐ: Quan sát nhà bóng
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

-  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng, bóng.
	- QSCCĐ: Quan sát cây đại
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

-  Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.

	- QSCCĐ Cây cơm nếp
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 5
	- QSCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Taxi
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	- QSCCĐ: Quan sát cầu trượt liên hoàn
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với cát, nước và bóng.


	- QSCCĐ: QS cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. Các góc chơi trải nghiệm
	- QSCCĐ: Quan sát cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Bơm xe

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ 6
	- QSCCĐ: Quan sát cây nhài nhật
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, ...
	- QSCCĐ: Quan sát xe đạp

 - TCVĐ: 

Bánh xe quay

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây và chơi TCGD 
	- QSCCĐ: Quan sát nhà bóng
- TCVĐ: Xe máy và chim sẻ                  - Chơi tự do: Chơi với cát, đá, lá cây, đồ chơi ngoài trời,... 
	- QSCCĐ: Quan sát cây phải bỏng
- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, …
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 3
	HĐTT: Làm thí nghiệm trứng nổi trứng chìm
	HĐTT: Làm kèn lá chuối

	HĐTT: Bong bóng xà phòng
	HĐTT: Trứng chín trứng sống
	

	Hoạt động góc
	1. Góc bé thao tác vai: 
Tuần 1: Chơi với búp bê bán hàng  xe đạp, xe máy, ôt ô con….
Tuần 2: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn bán tàu hỏa
Tuần 3: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn bán tàu, ca nô, thuyền
Tuần 4: Nấu ăn, tập thái hoa quả, bán hàng bán máy bay, trực thăng, tàu vũ trụ…
* Yêu cầu:

+ Trẻ biết chơi cùng với búp bê, biết bế búp bê, ru em ngủ, bế em đi chơi, chơi cùng bạn.

+ Trẻ biết vui vẻ, niềm nở mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.

* Chuẩn bị: 

+ Búp bê, bát, thìa, giường, các loại quả, bàn, khăn lau…

+ Các loại phương tiện giao thông: Ô tô, xê máy, xe đạp…

* Cách chơi: 

+ Biết bế búp bê cho em ăn, ru em ngủ, bế em đi chơi.

+ Biết mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.

2.  Góc HĐVĐV: 
Tuần 1: Xây dựng bến xe ô tô 

Tuần 2: Xếp đoàn tàu
Tuần 3: Xây dựng bến cảng để tàu thuyền qua lại 
Tuần 4: Xây sân bay
* Yêu cầu: Trẻ biết cách xếp các khối gỗ chồng cạnh nhau có hàng rào để tạo thành bến xe ô tô, đoàn tàu, bến cảng và sân bay
* Chuẩn bị: Các khối gỗ, hàng rào, cây xanh, thảm cỏ, đồ chơi máy bay, thuyền buồm…
- Hình ảnh các chú công an giao thông đoàn người qua lại

* Cách chơi: 

+ Trẻ biết sử dụng các khối gỗ xếp chồng, xếp sát cạnh tạo thành bến xe ô tô   , tàu hoả, bến cảng, sân bay tạo khuôn viên phù hợp với nội dung góc chơi của từng tuần 

3. Góc bé thích vận động: 
Tuần 1: Chơi với vòng, bóng, cử tạ…
Tuần 2: Chơi với vòng, bóng
Tuần 3: Chơi với bóng, vật cản

Tuần 4: Chơi với vòng, cờ
* Yêu cầu: Trẻ biết dùng vòng, bóng, cử tạ, vật cản … Vào những vận động phù hợp.

* Chuẩn bị: vòng, bóng, cử tạ, vật cản, cờ
* Cách chơi: Dùng vòng để thực hiện vận động đi vào vòng, tung vòng, lắc vòng…
+ Dùng cử tạ để phát triển cơ tay, thực hiện vận động đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.
+ Dùng vật cản để trẻ chạy nhảy vượt qua vật cản và cắm cờ
4. Góc thư viện: 
Tuần 1: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về các loại phương tiện giao thông đường bộ như xe đap, xe máy, ô tô…
Tuần 2: Xem tranh ảnh về PTGT đường sắt
Tuần 3: Xem tranh về PTGT đường thuỷ
Tuần 4: Xem tranh về PTGT đường hàng không
* Yêu cầu: Trẻ biết ngồi lật giở tranh ảnh, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, cất tranh đúng nơi quy định.

* Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về các loại phương tiện giao thông đường bộ , đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không
* Cách chơi: Lật giở tranh ảnh đúng quy định, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, khi xem xong tranh cất tranh đúng nơi quy định.

- Rèn cho trẻ kỹ năng lấy, cất đồ chơi đứng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 

- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh. 
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